1. MẪU CỦA CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

	Họ và tên CB-GV-NV
	Năm sinh
	Địa chỉ (số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện)
	Điện thoại
	Tên các quốc gia đã đến, quá cảnh
	Ngày đi
	Ngày về Việt Nam
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	



	Họ và tên người thân của CB-GV-NV
	Năm sinh
	Địa chỉ (số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện)
	Điện thoại
	Tên các quốc gia đã đến, quá cảnh
	Ngày đi
	Ngày về Việt Nam
	Ghi chú
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2. [bookmark: _GoBack]MẪU CỦA HỌC SINH (Do GVCN báo cáo)

	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Năm sinh
	Địa chỉ (số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện)
	Điện thoại
	Tên các quốc gia đã đến, quá cảnh
	Ngày đi
	Ngày về Việt Nam
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Họ và tên người thân học sinh
	Năm sinh
	Địa chỉ (số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện)
	Điện thoại
	Tên các quốc gia đã đến, quá cảnh
	Ngày đi
	Ngày về Việt Nam
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



